
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
PHÒNG QLĐT&CTSV Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP 17DQTKD1

TT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú
1 237340101001 Huỳnh Kim Anh 26/10/2005 Nữ
2 237340101002 Trần Ngọc Bảo 14/02/2004 Nữ
3 237340101003 Nguyễn Thanh Bình 25/10/2005 Nam
4 237340101004 Lâm Thị Kim Chi 11/09/2001 Nữ
5 237340101005 Dương Hoài Duy 01/12/2005 Nam
6 237340101006 Lê Đức Duy 29/11/2005 Nam
7 237340101007 Trần Bá Duy 04/06/2005 Nam
8 237340101008 Huỳnh Thị Ngọc Hân 18/02/2004 Nữ
9 237340101009 Võ Phúc Hậu 29/05/2004 Nam

10 237340101010 Lê Nhật Huy 12/10/2005 Nam
11 237340101011 Thái Vương Bảo Khang 30/12/2004 Nam
12 237340101012 Nguyễn Văn Khoa 12/10/2004 Nam
13 237340101013 Trương Thanh Liêm 11/05/2005 Nam
14 237340101014 Cao Nhất Minh 30/04/2005 Nam
15 237340101015 Quách Thảo My 21/08/2005 Nữ
16 237340101016 Trần Mỹ Ngân 02/06/2005 Nữ
17 237340101017 Liêu Huỳnh Bảo Nghi 03/08/2005 Nữ
18 237340101018 Nguyễn Thái Nguyên 08/04/2005 Nam
19 237340101019 Ngô Ngọc Yến Nhi 20/06/2005 Nữ
20 237340101020 Trang Thị Hằng Ni 24/12/2005 Nữ
21 237340101021 Phan Như Phụng 29/03/2005 Nữ
22 237340101022 Tô Kim Soàn 28/02/2003 Nữ
23 237340101023 Hồng Bảo Thư 19/09/2005 Nữ
24 237340101024 Huỳnh Anh Thư 12/08/2005 Nữ
25 237340101025 Đặng Chí Thông 05/03/2005 Nam
26 237340101027 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 21/06/2005 Nữ
27 237340101028 Lê Trần Bích Trân 11/10/2005 Nữ
28 237340101029 Lý Bảo Trân 23/04/2005 Nữ
29 237340101031 Nguyễn Phan Tường Vi 19/08/2005 Nữ
30 237340101032 Lâm Quốc Vinh 13/11/2005 Nam
31 237340101033 Triệu Quang Vinh 04/04/2005 Nam
32 237340101034 Trần Yến Vy 21/08/2005 Nữ
33 237340101035 Đỗ Thị Như Ý 15/06/2005 Nữ

Danh sách có 33 sinh viên./.
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